Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ: "Nghiên cứu hoàn thiện cộng cụ kinh tế nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở Viêt Nam", Mã số: KX 01.05/16-20
I. Thông tin chung:
1.1. Tên đề tài: "Nghiên cứu hoàn thiện cộng cụ kinh tế nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở Viêt Nam"
1.2. Mã số: KX 01.05/16-20

1.3. Kinh phí thực hiện: 2.900 triệu đồng
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.900 triệu đồng.
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

1.4 Thời gian thực hiện: 30 tháng, từ tháng 11/2016 đến hết tháng 9/2019 (thời gian gia hạn đề tài 5 tháng).

1.5 Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1.6. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Kim Chung
1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:
	TT
	Họ và tên
	Chức danh 
khoa học
	Tổ chức công tác hiện nay

	1.
	Trần Kim Chung
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	2.
	Đinh Trọng Thắng
	Tiến sĩ
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	3.
	Đặng Thị Thu Hoài
	Tiến sĩ
	Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	4.
	Lưu Đức Khải
	NCS.Thạc sĩ
	Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	5.
	Lê Xuân Bá
	Giáo sư, Tiến sĩ
	Chuyên gia kinh tế 

	6.
	Hoàng Văn Cương
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	Đại học Kinh tế Quốc dân

	7.
	Nguyễn Trọng Cơ
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	Học Viện Tài chính, Bộ Tài chính

	8.
	Nguyễn Ngọc Bảo
	Tiến sĩ
	Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

	9.
	Nguyễn Đỗ Anh Tuấn
	Tiến sĩ
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	10
	Trần Tú Cương
	Tiến sĩ
	Viện Chiến lược và Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

	11
	Nguyễn Văn Tùng
	Thạc sĩ
	Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	12
	Nguyễn Thị Lan Oanh
	Thạc sĩ
	Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư


II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

2.1 Thời gian dự kiến: Tháng 02 năm 2020
2.2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.
III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

3.1. Sản phẩm đã hoàn thành: đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng của Hợp đồng nghiên cứu khoa học đã ký kết, gồm:

·  01 báo cáo tổng hợp;
·  01 báo cáo tóm tắt;
·  01 báo cáo kiến nghị;
· Báo cáo đề xuất Bộ công cụ kinh tế hoàn thiện trong quản lý, điều tiết các chuyển dịch đất đai;
· Báo cáo đề xuất khung pháp lý về công cụ kinh tế trong quản lý và điều tiết các chuyển dịch đất đai;
· Báo cáo đề xuất các giải pháp sử dụng hiệu quả trong quản lý và chuyển dịch đất đai.
· Sản phẩm trung gian: Báo cáo tổng thuật tài liệu; Báo cáo các nội dung nghiên cứu; Báo cáo tổng hợp khảo sát trong nước; Báo cáo khảo sát nước ngoài; Kỷ yếu Hội thảo; 
·  01 bản thảo sách;
· Bài báo/tạp chí: 02 bài quốc tế; 09 bài tạp chí trong nước
· Báo cáo Hội thảo: 01 Quốc tế; 09 bài trong nước;
· Đào tạo: 02 Thạc sĩ; 03 Tiến sĩ
3.2. Sản phẩm khoa học đã và sẽ chuyển giao: 

- Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao:
	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng

	1
	Bản thảo sách “Nghiên cứu hoàn thiện công cụ kinh tế nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tại việt Nam”.
	Từ năm 2020
	- Các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách của Đảng, Chính phủ: Ban Tổ chức Trung ương; Văn phòng Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Các cơ quan giảng dạy, nghiên cứu: Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Tài nguyên và Môi trường; Đại học Tài chính, Học viện Chính sách và phát triển,… Các viện, trung tâm và cơ quan nghiên cứu.

	2
	Tài liệu giảng dạy
	Từ năm 2020
	- Khoa Bất động sản và kinh tế tài nguyên, Đại học Kinh tế Quốc dân


- Danh mục sản phẩm khoa học đã được chuyển giao:
	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian ứng dụng
	Tên cơ quan ứng dụng

	1
	Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài
	Từ tháng 10/ 2019
	- Các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách của Đảng, Chính phủ: Ban Tổ chức Trung ương; Văn phòng Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Các cơ quan giảng dạy, nghiên cứu: Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Tài nguyên và Môi trường; Đại học Tài chính, Học viện Chính sách và phát triển,… Các viện, trung tâm và cơ quan nghiên cứu.

	2
	Báo cáo tóm tắt đề tài
	
	

	3
	Báo cáo kiến nghị đề tài
	
	

	4
	Báo cáo đề xuất Bộ công cụ kinh tế hoàn thiện trong quản lý, điều tiết các chuyển dịch đất đai;
	
	

	5
	Báo cáo đề xuất khung pháp lý về công cụ kinh tế trong quản lý và điều tiết các chuyển dịch đất đai;
	
	

	6
	Báo cáo đề xuất các giải pháp sử dụng hiệu quả trong quản lý và chuyển dịch đất đai.
	
	


3.3 Về những đóng góp mới của nhiệm vụ
Đất đai là nguồn tài nguyên quan trọng của quốc gia, việc huy động đất đai trở thành nguồn lực, nguồn tài sản, nguồn vốn vào phát triển kinh tế xã hội là hết sức cần thiết. Trong quá trình chuyển đổi giá trị này, chuyển dịch đất đai tạo ra một giá trị địa tô rất lớn. Tuy nhiên, quản lý vấn đề này như thế nào, công cụ kinh tế nào cần được sử dụng,... hiện chưa được nghiên cứu, dánh giá một cách khoa học và đủ mức. 

Chuyển địch đất đai đảm bảo phát triển bền vững là một nội dung trong tổng thể những vấn đề cần giải quyết về mặt lý luận hiện nay. Rất nhiều nội dung của phát triển bền vững, xoay xung quanh trục đất đai – tài nguyên – xã hội – môi trường trong đó đất đai là hạt nhân. Nghiên cứu này sẽ mang lại những đóng góp về lí luận về: 

(i) Làm rõ hơn mối quan hệ nhà nước và thị trường trong quản lý đất đai; 

(ii) Làm rõ các công cụ nói chung và đặc biệt công cụ kinh tế trong quản lý và sử dụng đất đai; 

(iii) Làm rõ các chính sách chuyển dịch đất đai trong công tác quản lý và sử dụng đất đai; 

(iv) Làm rõ tác động qua lại của công cụ kinh tế và chuyển dịch đất đai; 

(v) Làm rõ ảnh hưởng của chuyển dịch đất đai cho vấn đề phát triển bền vững ở Việt Nam. Ngoài ra, đề tài cũng sẽ làm rõ vấn đề công cụ kinh tế vận dụng vào nghiên cứu và đóng góp bổ sung lý luận về vấn đề sử dụng công cụ kinh tế  thúc đẩy chuyển dịch đất đai đảm bảo phát triển bền vững của Việt Nam. 

Đồng thời, đề tài có những đóng góp vào việc củng cố, nâng cao lý luận về công cụ kinh tế thúc đẩy chuyển dịch đất đai trong nghiên cứu đề ra các chủ trương đường lối về đất đai của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2035.

Với thực tiễn như vậy, các nội dung nghiên cứu của đề tài đã chú trọng vào các khía cạnh: (a) Đánh giá một cách đồng bộ hệ thống các công cụ, trong đó có xem xét khả năng áp dụng những công cụ đã được áp dụng thành công trên thế giới. (b) Đánh giá hiệu quả sử dụng hệ thống các công cụ trong quản lý nhà nước về đất đai trong đó có tính đến sự phù hợp và tương thích với các công cụ phi kinh tế khác. (c) Đánh giá tác động của việc sử dụng công cụ kinh tế trong dịch chuyển đất đai theo hướng bền vững. (d) Nghiên cứu được thực hiện trên nền tư duy toàn diện về vai trò của công cụ kinh tế trong quản lý và sử dụng đất đai, trong bối cảnh tái cơ cấu kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ; và hướng tới hình thành một khung pháp lý đồng bộ và cơ chế phân bổ hài hòa lợi ích đáp ứng yêu cầu của các bên (bên nhận, bên chuyển) và lợi ích của toàn xã hội..
Như vậy, về thực tiễn, các nội dung đã được nghiên cứu của đề tài là có giá trị, đáp ứng được đòi hỏi cấp bách hiện nay về thúc đẩy chuyển dịch đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam.

3.4 Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.4.1. Hiệu quả kinh tế
- Đề tài đã sử dụng hợp lý, đúng quy định, có hiệu quả nguồn tài chính được cấp phục vụ cho hoạt động điều tra nghiên cứu khảo sát.

Kết quả nghiên cứu của đề tài tham gia trực tiếp vào việc góp ý sửa đổi về Luật Đất đai, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, đặc biệt, vấn đề giao đất, thu hồi đất, đền bù, giải tỏa, hỗ trợ khi thu hồi đất. Đồng thời, đề tài đóng góp vào việc giải quyết các khúc mắc về kinh tế, lợi ích trong chuyển dịch đất đai hiện nay, tạo cơ sở khoa học cho việc giải quyết lợi ích giữa các bên trong quá trình chuyển dịch đất đai, từ đó góp phần vào ổn định xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững thông qua việc đóng góp trực tiếp và gián tiếp đến các Đề án, Dự án của các Bộ, ngành về đất đai, quản lý đất đai cũng như đóng góp vào học liệu giảng dạy, nghiên cứu cho các trường đại học, viện nghiên cứu về vấn đề liên quan đến đất đai, quản lý đất đai, công cụ kinh tế đất đai và chuyển dịch đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Một số đóng góp cụ thể như sau:
(1) Đóng góp vào Đề án “Đánh giá tình hình dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp thị trường; cơ chế chính sách quản lý để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh” do Bộ Xây dựng chủ trì và trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2017.
(2) Báo cáo số 174-BC/BCSĐ-QLKTTW ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Ban Kinh tế Trung ương và Ban Cán sự Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường về Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại.

(3) Đóng góp vào Đề án “Nghiên cứu cơ chế hoàn thiện thị trường quyền sử dụng đất đai,  Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì.

(4) Đóng góp vào Báo cáo “Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai” do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì vào tháng 03/2018.

(5)  Đóng góp vào Dự án “Điều tra khảo sát, xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất Đai” theo Quyết định số 1974/QĐ-BTNMT ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(6) Báo cáo số 6797/BC-BKHĐT ngày 27/9/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ về Sơ kết kết quả cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 (Phần nội dung về cơ cấu lại và phát triển thị trường đất đai).

(7). Đóng góp nội dung cơ cấu lại thị trường đất đai trong Báo cáo số 506/BC-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ hợp thứ 2 năm 2018 về Đánh giá giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH14 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

3.4.2. Hiệu quả xã hội

a) Hiệu quả xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật hoặc có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động đối với ngành, lĩnh vực khoa học (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua các công trình công bố ở trong và ngoài nước)

Đề tài hướng đến các lợi ích cơ bản: Một là, đóng góp về vấn đề thể chế liên quan đến đất đai, quản lý đất đai. Trước hết, về mặt lý luận, đề tài sẽ đóng góp việc hoàn thiện các công cụ kinh tế đất đai (rà soát; phân tích; đánh giá; kiến nghị giải pháp đối với Luật Đất đai, các nghị định liên quan đến đất đai, các vấn đề quản lý điều hành đất đai) hướng đến thúc đẩy chuyển dịch đất đai (rà soát các chuyển dịch đất đai; đánh giá tác động của chuyển dịch đất đai đến phát triển bền vững; đánh giá tác động của công cụ kinh tế đến chuyển dịch đất đai…) hướng tới hoàn thiện thể chế về đất đai, quản lý đất đai.

Hai là, các sản phẩm của đề tài (đặc biệt là sách và bài báo, bài hội thảo) góp phần nâng cao nhận thức các bên hữu quan trong xã hội trong vấn đề công cụ kinh tế, chuyển dịch đất đai và phát triển bền vững. Đặc biệt nâng cao nhân thức xã hội về lợi ích kinh tế của các bên: Bên nhân chuyển dịch – bên chuyển dich – nhà nước. Từ đó, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bên trong quá trình chuyển dịch đất đai.

Ba là, đóng góp một phần lý luận trong hệ thống lý luận về đất đai, về quản lý đất đai, về công cụ kinh tế trong đất đai và quản lý đất đai, về chuyển dịch đất đai; về chuyển địchd ất đai hướng tới phát triển bền vững; về hoàn thiện công cụ kinh tế thúc đẩy chuyển dịch đất đai đảm bảo phát triển bền vững. Đặc biệt là đóng góp về lý luận đất đai đối với cacsc cơ quan lý luận, cơ quan ban hành chính sách về đất đai.

b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện đề tài, đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành đào tạo)

Đề tài hướng đến các đóng góp về mặt nghiên cứu: Một là, tập hợp lực lượng chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu đất đai. Đề tài  huy động tất cả các chuyên gia đất đai của: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Ban Kinh tế Trung ương; Bộ tài nguyên và Môi trường (Viện chiến lược và chính sách nông nghiệp và phát triển Tài nguyên và Môi trường ISPONRE); Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam; Trường Đại học Kinh tế quốc dân; Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Vinh; Học viện tài chính; Bộ Nông nghiệp (Viện chiến lược và chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn IPSARD)… Phương châm của đề tài là hợp tác tất cả các cơ quan có liên quan, các chuyên gia có liên quan trong một nghiên cứu nhà nước để huy động và phát huy tối đa trí tuệ của các bên để có kết quả toàn diện nhất; đầy đủ nhất và khả thi nhất.

Hai là, đề tài đào tạo hoàn thành 03 nghiên cứu sinh; 2 thạc sĩ; đóng góp nhiều bài báo trong hội thảo trong nước và quốc tế; đăng nhiều bài báo trong nước trên các tạo chí nghiên cứu. Đặc biệt, đăng 2 bào báo trên một trong các tạp chí quốc tế. Mặc dù vấn đề đăng về vấn đề kinh tế trên tạp chí quốc tế là một thách thức nhưng đề tài đặt chỉ tiêu đạt được kết quả này như một phần tỏng nỗ lực hội nhập và quốc tế hóa nghiên cứu kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung và của nhóm thực hiện đề tài nói riêng.

Ba là, đề tài, thông qua phối hợp nghiên cứu, sẽ đóng góp vào việc nâng cao năng lực nghiên cứu của các cơ quan tham gia, nhất là các Viện, Trường và đóng góp kết quả cũng như kiến nghị đối với các cơ quan quản lý điều hành. Các kết quả của đề tài sẽ đóng góp kết quả cho các bên hữu quan, nhất là các cá nhân trong các trường, các viện, các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan hoạch định chiến lược để các bên tăng cường năng lực nghiên cứu nói chung và năng lực nghiên cứu về đất đai nói riêng.
IV. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):

	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	(

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	


2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
  


- Đạt                      

       
(

- Không đạt                                
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